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PHẦN 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ
1. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Công nghệ thực phẩm là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 
2. Quá trình hình thành và phát triển
Khoa Công nghệ thực phẩm tiền thân là Bộ môn Hóa sinh - Bảo quản chế biến nông sản thuộc khoa Nông học, Đại học Nông nghiệp I. Năm 1996, Bộ môn được tách khỏi khoa Nông học và là Bộ môn trực thuộc nhà trường do PGS. TS Lê Song Dự là trưởng Bộ môn. Các thầy cô nguyên là trưởng Bộ môn tiếp theo lần lượt là PGS. TS. Nguyễn Đặng Hùng, PGS.TS. Vũ Thy Thư.

Ngày 7 tháng 3 năm 2001, Khoa Công nghệ thực phẩm chính thức được thành lập dưới sự lãnh đạo của Trưởng Khoa - PGS. TS. Ngô Xuân Mạnh (nhiệm kỳ 2001-2006; 2006-2011) với 3 bộ môn đầu tiên là Công nghệ Sau thu hoạch, Hóa sinh - Dinh dưỡng và Chế biến Thực phẩm. Năm 2004, Khoa thành lập thêm Bộ môn Thực phẩm và dinh dưỡng, và có sự thay đổi tên một số bộ môn khác cho phù hợp với tình hình thực tế.  Tiếp đó, năm 2015 Khoa thành lập Bộ môn Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. 
3. Hiện trạng của đơn vị
Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Khoa có 5 bộ môn, 01 phòng thí nghiệm trung tâm Khoa học và Công nghệ thực phẩm (đạt chuẩn ISO 17025/2017), 40 cán bộ cơ hữu trong đó có 30 giảng viên (6 PGS, 14 TS, 10 ThS), 11 cán bộ hỗ trợ. Tất cả giảng viên trong Khoa đều được đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến như Úc, Bỉ, Pháp, Áo, Hàn Quốc, Thailand... 
3.1.  Cơ cấu tổ chức, nhân sự của Khoa:





Sơ đồ tổ chức của Khoa Công nghệ thực phẩm

Bảng 1. So sánh cơ cấu tổ chức, nhân sự nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021

	Tổ chức, nhân sự
	2011-2016
	2016-2021

	Phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025-2017
	0
	1

	PGS
	1
	6

	GVC
	2
	7

	Tiến sĩ
	14
	15

	Thạc sĩ
	15
	10

	Kỹ sư
	9
	5


Hạn chế:
- Tỷ lệ GV/SV quá thấp (Khoảng 1/70)
- Số lượng GV trong nhiệm kỳ vừa qua không tăng đáng kể do: (1) khó khăn trong công tác tuyển dụng giảng viên có trình độ cao, (2) một số giảng viên chuyển công tác 
3.2. Công tác đào tạo
3.2.1. Công tác đào tạo đại học:

Khoa đang đào tạo 03 chương trình cử nhân  là cử nhân Công nghệ thực phẩm, cử nhân Công nghệ sau thu hoạch và cử nhân Công nghệ và kinh doanh thực phẩm, với gần 2300 sinh viên đang theo học. 

Trong 5 năm gần đây, lượng sinh viên theo học các ngành trong Khoa luôn thuộc nhóm đầu của Học viện,  khoảng 500 – 700 sinh viên đầu vào/năm. Nhìn chung, với chất lượng đầu vào tốt nên kết quả đào tạo sinh viên trong Khoa cũng luôn cao hơn so với mặt bằng chung của Học viện.
Bảng 1: Kết quả đào tạo của sinh viên giai đoạn 2016-2020
	Tỉ lệ (%)
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	Tổng sinh viên
	1810
	2033
	1856
	2054

	Xuất sắc
	10.2
	11.5
	1.1
	8.5

	Giỏi
	14.4
	13.0
	15.5
	14.7

	Khá
	32.9
	37.0
	29.4
	30.8

	Trung bình
	22.8
	19.0
	44.2
	14.9

	Yếu
	15.9
	13.9
	5.0
	17.4

	Kém
	3.9
	5.6
	4.7
	9.7


Hiện nay, Khoa đang hoàn thiện hồ sơ kiểm định chương trình đào tạo ngành công nghệ thực phẩm theo chuẩn AUN, dự kiến đánh giá ngoài vào tháng 10/2021. 
Hạn chế:
Mất cân đối giữa các ngành, sinh viên tập trung chủ yếu vào ngành Công nghệ thực phẩm. Trong 3 năm gần đây, ngành Công nghệ sau thu hoạch tuyển sinh rất khó khăn (7-10 sinh viên/khóa), điều này cần được chú trọng trong thời gian tới. 
3.2.2. Công tác Đào tạo sau đại học
Hiện nay, Khoa đang đào tạo thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch. Năm 2021, Khoa bắt đầu đào tạo chương trình công nghệ thực phẩm giảng dậy bằng Tiếng Anh do dự án VLIR network Việt Nam xây dựng và tài trợ.
Hạn chế:

 Công tác tuyển sinh còn khó khăn, đặc biệt trong 5 năm gần đây ngành công nghệ sau thu hoạch không có người học. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu người học giảm, đồng thời Khoa cũng chưa xây dựng chiến lược quảng bá tuyển sinh cho lĩnh vực đào tạo sau đại học
3.3. Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế:

3.3.1. Nghiên cứu Khoa học:
Giảng viên của khoa đã chủ trì/tham gia nhiều nhiệm vụ khoa học các cấp và công bố nhiều bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. 
Bảng 2: Các đề tài/dự án và bài báo khoa học giai đoạn 2011 – 2016, giai đoạn 2016 – 2021

	STT
	Hạng mục 
	Giai đoạn 2011- 2015

(Số lượng)
	Giai đoạn 2016 – 2021

(Số lượng)
	Tổng

	I.
	KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
	

	1
	Đề tài cấp tỉnh và tương đương trở lên (trong nước)
	4
	5
	9

	2
	Đề tài/dự án HTQT
	15
	12
	27

	3
	Đề tài Việt Bỉ (≥10.000 Euro)
	2
	2
	4

	4
	Đề tài Việt Bỉ 1000 EUR
	2
	9
	11

	5
	Đề tài cấp Học viện trọng điểm
	7
	3
	10

	6
	Đề tài cấp học viện
	10
	22
	32

	7
	Đề tài SVNCKH
	20
	16
	36

	II
	CÔNG BỐ KHOA HỌC 
	

	1
	Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế
	43
	40
	83

	2
	Bài báo đăng trên tạp chí trong nước
	70
	163
	233


3.3.2. Hợp tác Quốc tế
Cùng với nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế là chiến lược ưu tiên phát triển lâu dài của Khoa. Trong những năm qua, Khoa đã mở rộng hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, và đã tham gia nhiều dự án lớn: 

- Về xây dựng chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Dự án PFS “Đào tạo thạc sỹ Công nghệ thực phẩm, Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm” trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Liège, Vương quốc Bỉ; 
- Dự án VLIR-NETWORK Việt Nam của do VLIR-UOS tài trợ trong đó rất nhiều lượt cán bộ sinh viên của Khoa tham gia, đồng thời chương trình cũng hỗ trợ vận hành chương trình công nghệ thực phẩm dạy bằng tiếng Anh, vận hành tại Học viện vào năm 2021. 

- Dự án VIBE “Xây dựng chương trình công nghệ thực phẩm và quản trị kinh doanh với Đại học Cork, Ailen”;
 - Dự án HRD “Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thực phẩm thông qua việc tổ chức các khóa tập huấn về chuỗi giá trị thực phẩm và hội chợ việc làm cho sinh viên”; 
- Dự án ASIFOOD “Các trường đại học như là đối tác chính cho các thách thức mới nổi về vệ sinh an toàn và chất lượng thực phẩm”;
- Dự án ERAMUS MUNDUS (Alfabet, Eramus +)- dự án trao đổi nguồn nhân lực;
- Dự án LABMOVIE - Khảo sát thị trường lao động tại các trường đại học Việt Nam Thông qua các dự án này, cán bộ trong Khoa đã được nâng cao trình độ chuyên môn bằng việc đi học tập ngắn hạn tại các trường đại học tiên tiến của Bỉ, Pháp, Áo, Italia, Ailen, Nhật Bản, Thailand... và nhiều khóa tập huấn được tổ chức tại Học viện do các giáo sư từ nước ngoài đến giảng dạy. Đặc biệt, thông qua dự án VIBE với sự hỗ trợ của đại học Cork, Ailen Khoa đã xây dựng và tuyển sinh chương trình Cử Nhân công nghệ và kinh doanh thực phẩm 

Trong giai đoạn vừa qua, Khoa có nhiều đề tài nghiên cứu Khoa học song phương về công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học thực phẩm với các trường đại học tiến tiến như Leuven, UCL, Bỉ, Boku của Áo...  

Bên cạnh đó, Khoa còn là thành viên chính thức của một số mạng lưới như: VB foodnet - mạng lưới các trường đại học và viện nghiên cứu ở Việt Nam - Bỉ; ASEAN uninet - mạng lưới các trường đại học châu Âu – Á. Ngoài ra, Khoa có chương trình trao đổi sinh viên, học viên cao học với các trường đại học của Pháp; Áo; Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thailand, Hồng Kông.
3.3.3. Hạn chế:

- Số đề tài địa phương chưa nhiều;

- Chưa khai thác hết được mối quan hệ HTQT trong việc viết đề xuất đề tài nghị định thư;

- Sản phẩm KHCN của Khoa đăng ký còn thấp;

- Chuyển giao KHCN của Khoa cho doanh nghiệp còn kém;

- Số bài báo Khoa học đăng trên tạp chí SCI/ SCIE/ SSCI/ A&HCI/ ISI/ SCOPU còn chưa cao;

- Tính gắn kết trong hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh chưa cao
3.4 Cơ sở vật chất và website
Trong giai đoạn vừa qua, Khoa đã tập trung triển khai một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Được phê duyệt dự án ODA cho việc xây dựng tòa nhà mới và trang thiết bị phục vụ thực hành, thực tập (kinh phí cho thiết bị là 16 tỷ đồng);
- Xây dựng và quản lý phòng TN trung tâm Khoa học và công nghệ thực phẩm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với 16 chỉ tiêu vào năm 2019, đang chuẩn bị mở rộng chỉ tiêu phân tích và xin chỉ định của Bộ Nông nghiệp (năm 2022);
- Sửa xưởng Ninfood thành nơi thực tập tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học cho sinh viên

- Tích cực viết các đề xuất lớn: “Đề án trung tâm xuất sắc về bảo quản chế biến nông sản xin kinh phí trung hạn của nhà nước”, “Đề án xây dựng xưởng thực nghiệm bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm, nguồn kinh phí dự án WB pha 2”
- Website có bước cải thiện đáng kể, làm lại giao diện mới, đẹp và đủ thông tin hơn, đã có giao diện tiếng Anh và triển khai viết bài thường xuyên
3.5. Tự chủ, Tài chính

- Công tác tự chủ của Khoa đã triển khai một cách bài bản, được sự đồng lòng của tất cả viên chức trong khoa, cơ bản đạt được kinh phí tự chủ do Học viện giao (20% thu nhập tăng thêm);

- Sử dụng tốt 25% kinh phí thu nhập tăng thêm của Học viện giao trong việc triển khai, điều hành công việc của Khoa. 

Hạn chế:  Thu nhập tự chủ chủ yếu từ hoạt động giảng dạy (vượt giờ). Nguồn thu từ đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ với bên ngoài còn thấp
PHẦN 2
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021-2026

1. Mục tiêu chiến lược phát triển đơn vị
Khoa Công nghệ thực phẩm là cơ sở đào tạo và nghiên cứu tin cậy trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ổn định về tổ chức, xây dựng cơ chế tự chủ về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức và tài chính; Xây dựng các chương trình đào tạo liên kết, tiên tiến, đảm bảo chất lượng đào tạo; Tăng cường hợp tác khoa học với các tổ chức trong nước và quốc tế; Hình thành những sản phẩm hữu hiệu ứng dụng trong thực tiễn; Xây dựng xưởng thực nghiệm và nâng cấp phòng thí nghiệm trung tâm khoa học và công nghệ thực phẩm đạt chuẩn ISO 17025-2017 được chỉ định của Bộ NN và Bộ Y tế; Tăng cường quảng bá để tạo dựng thương hiệu của Khoa cũng như của Học viện; Tăng cường cơ sở vật chất, Tăng cường các nguồn tài chính.

Tầm nhìn của khoa

Khoa Công nghệ thực phẩm là một trong những Khoa hàng đầu về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của cả nước, giải quyết các vấn đề thực  tiễn về lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, góp phần kết nối ngành công nghệ thực phẩm của Việt Nam với thế giới.

Sứ mạng của khoa

Khoa Công nghệ thực phẩm là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có năng lực nghề nghiệp; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, thể hiện đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Giá trị cốt lõi (Core values)


Tận tâm (Devotion) – Hợp lực (synergy) – chất lượng (quality) – Đổi mới (Innovation).
Triết lý giáo dục của Khoa
Learning by Doing - học qua trải nghiệm
2. Cơ sở pháp lý xây dựng chiến lược đơn vị


Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 43/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 873/QĐ-TTg ngày 17 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015-2017.

Căn cứ quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 6 tháng 08 năm 2014 của thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó nhóm ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng đầu trong ba nhóm ngành được ưu tiên phát triển. Căn cứ Chiến lược phát triển Học viện NNVN đến năm 2030, tầm nhìn 2050;
Căn cứ vào kế hoạch phát triển 2016-2021 và tầm nhìn 2030 của Khoa (xây dựng năm 2016)
3. Dự báo nhu cầu


Ngành Công nghệ thực phẩm là một ngành công nghiệp có chỉ số sinh lời ROE và ROA cao thứ hai trong các ngành kinh doanh ở Việt Nam, chỉ sau ngành viễn thông; Một ngành đứng thứ 3 trong danh sách mức đóng góp thuế vào Ngân sách Nhà nước với sự có mặt của 110 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất VN. 

Theo kết quả điều tra trong những năm gần đây, sinh viên học tập tại Khoa CNTP ra trường hầu hết tìm được việc làm sau 6 tháng (>95%). Nhiều cựu sinh viên của Khoa hiện đang có những vị trí cao trong các tổ chức trong và ngoài nước như FAO, Oxfarm, công ty Sữa Elovi, Công ty sữa Dutch Lady, Công ty Acecook, Minh Dương, Nutricare, Modelez-Kinh Đô...vv 

Kết quả khảo sát nhà tuyển dụng và cựu sinh viên trong 4 năm vừa qua cũng cho thấy, thu nhập của sinh viên CNTP mới ra trường cũng thuộc mức tương đối khá, phổ biến từ 8-12 triệu/tháng. Với những dữ liệu trên, dự báo nhu cầu của thị trường lao động và nhu cầu của xã hội đối với ngành CNTP, CNSTH và CN&KDTP sẽ còn cao trong 5-10 năm tới.
4. Những thuận lợi, khó khăn của đơn vị

 Thuận lợi

- Khoa Công nghệ thực phẩm là một trong những khoa trong Học viện có uy tín trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhiều sinh viên, học viên tốt nghiệp là những nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định trong xã hội;

- Khoa có đội ngũ cán bộ trẻ và mạnh với trình độ cao được đào tạo tốt từ nhiều nước phát triển trên thế giới.

- Khoa có các mối quan hệ trong nước và quốc tế tốt có thể phát huy để tăng cường hỗ trợ tài chính/cơ sở vật chất, chuyên môn và môi trường hoạt động tốt cho cán bộ và sinh viên. 

 Khó khăn

- Chất lượng đào tạo chưa đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, chưa đáp ứng thật tốt yêu cầu phát triển trong lĩnh vực Công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm, an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Cụ thể, chất lượng thực hành, thực tập, NCKH của sinh viên còn hạn chế, điều kiện nhân lực và CSVC không theo kịp sự tăng quy mô đào tạo; chất lượng đào tạo kỹ năng mềm cho người học chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra. 
- Công tác nghiên cứu và ứng dụng kết quả hoạt động KHCN chưa đáp ứng thật tốt yêu cầu của xã hội. Các đề tài nghiên cứu khoa học còn tản mạn, chưa có những đóng góp then chốt trong thực tiễn sản xuất; chưa xác định được mũi nhọn phải tập trung giải quyết dựa trên yêu cầu thực tiễn và thế mạnh riêng của Khoa. Tình trạng trên bắt nguồn từ sự thiếu cơ chế phù hợp cho hợp tác nghiên cứu ở trong và ngoài nước, cán bộ nghiên cứu thiếu năng lực tiếp cận tới các chương trình dự án, các đề tài của Nhà nước, bộ, ngành và địa phương, cũng như các tổ chức quốc tế.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật vẫn còn thiếu thốn, kém đồng bộ, chưa đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là thư viện, trang thiết bị của các phòng thí nghiệm bị xuống cấp và thiếu nghiêm trọng. Ngoài ra, các xưởng rèn nghề chưa có. 

- Hợp tác trong nước và quốc tế đã có sự khởi sắc nhưng chưa thật mạnh. Khoa chưa có nhiều chương trình liên kết đào tạo với địa phương, nước ngoài vận hành theo cơ chế thị trường. Đầu tư của các doanh nghiệp vào hoạt động đào tạo và KHCN còn rất hạn chế.

- Thiếu kinh phí cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

5. Mục tiêu và các chỉ số cụ thể 
5.1. Công tác tổ chức, quản lý, nhân sự (chiến lược về tổ chức, quy hoạch nhân sự, đào tạo bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng……
Chiến lược tổ chức, quản lý 

Chiến lược của Khoa xây dựng dựa trên chiến lược phát triển của Học viện, trên cơ sở tự chủ, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực (nhân lực, tài lực);

Đổi mới cách quản lý hành chính, thực hiện phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các bộ môn, tổ văn phòng, phòng thí nghiệm trung tâm;
Dựa trên các văn bản, quy trình của Học viện, chi tiết hóa các quy trình cho phù hợp với thực tế của Khoa để dễ thực hiện, kiểm tra.

Xây dựng hệ thống đánh giá khách quan kết quả quả thực hiện nhiệm vụ và đóng góp của từng bộ môn và cá nhân gắn liền với công tác thi đua, khen thưởng (cơ bản dựa trên Bộ quy định của Học viện và Khoa);

Đẩy mạnh công tác lập kế hoạch, kiểm tra, đánh giá 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Khoa Công nghệ thực phẩm phấn đấu xây dựng và phát triển đội ngũ (giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và phục vụ) đủ về số lượng, có phẩm chất  đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần phục vụ và phương pháp quản lý tiên tiến, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ  và phục vụ xã hội.  Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện:

- Lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ viên chức trên cơ sở nhu cầu vị trí việc làm cho từng bộ môn, phòng thí nghiệm. Phấn đấu số lượng cán bộ tăng 20% vào cuối nhiệm kỳ.
- Tăng cường sự hợp tác của các cán bộ thỉnh giảng, điều này đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, cũng như giảm tải công tác giảng dạy cho giảng viên để giảng viên có nhiều thời gian hơn nữa trong công tác nghiên cứu khoa học. 

- Đào tạo, bồi dưỡng năng lực, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý nói riêng, cán bộ viên chức toàn khoa nói chung;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu làm việc tại các phòng thí nghiệm... có đủ năng lực và được tổ chức tốt để thực hiện được các chương trình nghiên cứu lớn, tạo được các sản phẩm KHCN chất lượng cao;


Phấn đấu đến năm 2026 Khoa có 35 giảng viên. Trong đó, 1 giáo sư, 11 PGS, 14 GVC, 31 TS
Bảng 3: Định hướng phát triển đội ngũ cán bộ viên chức 2021, 2026

	Học hàm/học vị
	2021
	2026

	
	S.lượng
	C.cấu (%)
	S.lượng
	C.cấu (%)

	Giảng viên

	Học hàm
	Giáo sư
	0
	0
	1
	2.8

	
	Phó giáo sư
	5
	17.2
	11
	31.4

	
	Giảng viên chính
	9
	31.0
	14
	40.0

	
	G.viên 
	15
	51.8
	9
	25.8

	
	Tổng số
	29
	100
	35
	100

	Học

 vị
	Tiến sỹ
	21
	72.4
	31
	88.6

	
	Thạc sỹ
	8
	27.6
	4
	11.4

	
	Kỹ sư/cử nhân
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng số
	29
	100
	35
	100

	Cán bộ hỗ trợ

	Học vị
	Kỹ sư/cử nhân 
	6
	54.5
	4
	30.8

	
	Thạc sỹ
	5
	45.5
	9
	69.2

	
	Tiến sỹ
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng số
	11
	100
	13
	100


5.2. Công tác đào tạo (công tác tuyển sinh, mở ngành, việc làm sinh viên, đổi mới trong quản lý dạy và học, đào tạo ngắn hạn…)
5.2.1.  Công tác tuyển sinh đại học và sau đại học 
Xuất phát từ dự báo nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động và sức hấp dẫn của ngành nghề đào tạo. Khoa chủ trương đẩy mạnh công tác quảng bá tuyển sinh; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo các ngành hiện có; tăng quy mô đào tạo đại học một cách hợp lý (>10% trong 5 năm); đẩy mạnh đào tạo sau đại học; tiến hành kiểm định CTĐT thạc sỹ ngành CNTP để mở ngành đào tạo tiến sỹ CNTP trước năm 2025.

Bảng 4: Kế hoạch tuyển sinh của Khoa CNTP giai đoạn 2016-2021

	TT
	Năm học
	Sau đại học (người)
	Đại học (người)

	
	
	Chỉ tiêu TS
	Số nhập học
	Chỉ tiêu TS
	Số nhập học

	1
	2021-2022
	45
	15
	450
	450

	2
	2022-2023
	45
	15
	470
	470

	3
	2023-2024
	45
	20
	470
	470

	4
	2024-2025
	45
	20
	500
	500

	5
	2025-2026
	45
	25
	500
	500

	
	Tổng số
	225
	95
	2390
	2390


5.3. Công tác NCKH và hợp tác quốc tế (đề tài NCKH, hợp đồng NCKH, chuyển giao, số bài báo trong nước, quốc tế, sách phục vụ đào tạo……………….)
Xây dựng kế hoạch tổng thể về khoa học công nghệ. Các nghiên cứu khoa học trong thời gian tới cần bám sát các định hướng trọng tâm của quốc gia và Bộ chủ quản. Xây dựng các lĩnh vực ưu tiên như: Nghiên cứu các biện pháp giảm tổn thất nông sản sau thu hoạch (chú trọng đến những chế phẩm sinh học an toàn); Đa dạng hóa các sản phẩm chế biến để nâng cao giá trị hàng hóa; Tăng cường năng lực kiểm tra và phân tích chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; Tập trung cho các nghiên cứu liên ngành (liên khoa, liên trường, liên Bộ, liên quốc gia).

Thúc đầy hoạt động của các nhóm NCM, hình thành các nhóm nghiên cứu và trường phái khoa học mạnh theo định hướng chiến lược phát triển của Khoa, Học viện và quốc gia, cũng như nhu cầu của doanh nghiệp về công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm và quản lý chất lượng – an toàn thực phẩm; Tạo dựng môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp để thu hút các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đến làm việc tại Khoa và Học viện.
Có chiến lược thu hút nguồn lực trong và ngoài nước nhằm nâng cao cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu chuyên sâu đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất và hội nhập quốc tế. 

Thúc đẩy việc xây dựng trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về khoa học và công nghệ thực phẩm
 Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài về nghiên cứu khoa học. Đặc biệt quan tâm tới các mối quan hệ giữa nghiên cứu sinh là giảng viên trong Khoa và thầy hướng dẫn ở nước ngoài. Đẩy mạnh sự gắn kết bằng các hợp tác đào tạo và nghiên cứu
Đối với hợp tác trong nước, tăng cường các mối quan hệ với địa phương thông qua các đợt tập huấn, có sự liên kết chặt chẽ với các cơ quan Bộ, ngành, doanh nghiệp, cựu sinh viên để phát triển nghiên cứu (tổ chức được 2-3 đợt tập huấn/năm)

Hình thành các sản phẩm có giá trị thương phẩm, có đăng ký chất lượng với Cục an toàn thực phẩm, có công bố và đăng ký bản quyền để có cơ hội quảng bá sản phẩm cũng như nâng cao vị thế, tài chính của Khoa, của Học viện (trong nhiệm kỳ tới, đề xuất 5-10 sản phẩm được đăng ký); 
Bảng 4: Số lượng đề tài, bài báo gia đoạn 2021 - 2026
	TT
	Thời gian
	Số lượng (Cấp Bộ/Tỉnh/nhà nước/HTQT)
	Bài báo trong nước
	Bài báo quốc tế

	1. 
	2021
	≥ 01 
	15
	≥ 05

	2. 
	2022
	≥ 03
	10
	≥ 05

	3. 
	2023
	≥ 03 
	10
	≥ 05

	4. 
	2024
	 ≥ 03 
	11
	≥ 05

	5. 
	2025
	≥ 03
	12
	≥ 05

	
	Tổng
	≥ 13
	59
	≥ 25


Thúc đẩy hợp tác với các trường đại học nước ngoài trong công tác đạo tạo và nghiên cứu khoa học 
5.4. Công tác phát triển CSVC và tài chính (thu nhập từ công tác tự chủ, nguồn thu của CBVC và người lao động, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất ….)
Chiến lược phát triển cơ sở vật chất: 

- Quản lý và vận hành có hiệu quả các trang thiết bị và khu làm việc mới từ dự án WB;

- Xây dựng cơ chế xã hội hóa cho việc quản lý các trang thiết bị hiện đại, đắt tiền từ cấp Bộ môn;

-  Có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp cơ sở vật chất hiện có;

- Tìm các nguồn ngân sách để xây dựng xưởng thực nghiệm về bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm;

- Nâng cấp chất lượng phòng ốc, mở rộng các chỉ tiêu phân tích đạt chuẩn ISO của phòng thí nghiệm trung tâm khoa học và công nghệ thực phẩm. Phấn đấu, Đến năm 2025 có tổng 100 chỉ tiêu đạt chuẩn ISO, trong đó có các chỉ tiêu phân tích vi sinh, và là phòng thí nghiệm chỉ định của Bộ Nông nghiệp (năm 2022), Bộ công thương và Bộ y tế (2023)
Chiến lược phát triển tài chính
- Đơn vị thực hiện thu chi tài chính đúng luật pháp, minh bạch, công bằng, hiệu quả. Hoàn thiện các quy định nội bộ về quản lý thu, chi tài chính. 
- Công khai và thực hiện trách nhiệm giải trình hoạt động tài chính của đơn vị trực thuộc theo quy định của Nhà nước và Học viện. Kế hoạch tài chính của các hoạt động được phê duyệt và thực hiện có hiệu quả theo đúng tiến độ.

- Huy động các nguồn lực xã hội: các nhà máy, doanh nghiệp

-Đa dạng hóa và tăng nguồn thu tài chính thông qua các hoạt động đào tạo (tập huấn, đào tạo ngắn hạn): KHCN (đề tài, dự án), sản xuất kinh doanh và dịch vụ (Tạo các sản phẩm mang thương hiệu Học viện, Khoa có khả năng thương mại hóa; Tạo cơ sở cho học sinh và sinh viên tham quan, làm và thương mại các sản phẩm chế biến của Khoa). 

-Triển khai tốt đề án tự chủ của Khoa, thông qua đề án của Bộ môn, Khoa

- Thành lập trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ của Khoa

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm của Khoa
- Tự chủ được kinh phí 20% thu nhập tăng thêm mà HV giao, Phúc lợi ≥ 3.5 -  ≥6  triệu/người/năm

5.5.  Các công tác đoàn thể, quản lý sinh viên

Công tác Sinh viên và Đoàn thanh niên

Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cố vấn học tập; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; Phối hợp tốt với các phòng ban chức năng trong công tác quản lý sinh viên; Khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho Đoàn thanh niên, hội sinh viên hoạt động nhằm tạo các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên, từ đó hạn chế và đẩy lùi các hoạt động tiêu cực trong sinh viên.
NHIỆM KỲ 2021-2026
	Kế hoạch
	Thời gian

(Bắt đầu-

Kết thúc)
	Giải pháp

	CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

	1. Kiện toàn bộ máy tổ chức của Khoa
	8/2021
	Thực hiện đúng theo quy trình của Học viện ban hành

	2. Lập KH tuyển dụng và mời thỉnh giảng 2021-2026
	Hàng năm và nhiệm kỳ
	- Rà soát nhu cầu nhân sự Giảng viên của từng Bộ môn;
- Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với nhiệm vụ từng năm và nhiệm kỳ
- Mời Giảng viên từ khoa khác, CB thỉnh giảng trong và ngoài HV tham gia cùng giảng dạy

	3. Đào tạo bồi dưỡng năng lực quản lý, giảng dạy, NCKH
	Hàng năm và nhiệm kỳ
	- Hàng năm khảo sát nhu cầu đào tạo của cán bộ viên chức trong Khoa. 

- Khai thác tốt nguồn lực xã hội (dự án trong và ngoài nước, doanh nghiệp..) phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng 

- Mỗi năm có 01 cán bộ quản lý được bồi dưỡng. Phấn đấu mỗi năm có 01-02 giảng viên có trình độ thạc sỹ đào tạo nghiên cứu sinh

	4. Chi tiết hóa các quy trình của Học viện phù hợp với thực tế của Khoa
	Hàng năm 
	Các quy trình này được chỉnh sửa, cập nhật hàng năm dựa trên quy trình của học viện và nhu cầu thực tế

	CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ SINH VIÊN

	5. Đẩy mạnh công tác quảng bá tuyển sinh
	Hàng năm
	-Đa dạng hóa hình thức quảng bá tuyển sinh. Đặc biệt chú trọng vào QBTS cho ngành đào tạo đại học CNSTH và bậc cao học;
- Coi trọng công tác marketing nội bộ bằng việc tăng cường chất lượng đào tạo, hỗ trợ người học phải đi vào thực chất, hiệu quả. Đảm bảo mục tiêu CBVC và người học luôn cảm thấy yêu và tự hào về ngành nghề, về Khoa và Học viện. Từ đó tạo sự lan tỏa đến cộng đồng

	6. Nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH trong sinh viên


	Hàng năm
	- Xác định quy mô đào tạo hợp lý, tăng cường thời lượng và chất lượng thực hành, thực tập, NCKH trong sinh viên. Nâng cao vai trò của doanh nghiệp, cựu sinh viên trong việc xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo của Khoa.
- Thường xuyên cập nhật/điều chỉnh chuẩn đầu ra và CTĐT theo nhu cầu xã hội, yêu cầu của các bên liên quan.
- Nghiên cứu mở chương trình đào tạo chất lượng cao ở cả bậc đại học và sau đại học. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển chất lượng nguồn nhân lực đào tạo, phấn đấu đến năm 2025 100% giảng viên giảng dạy lý thuyết có trình độ tiến sỹ. 100% học phần có giáo trình/bài giảng.
- Khai thác hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, nhất là nguồn đầu tư từ dự án WB1 để đáp ứng tốt nhất về thực hành, thực tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên.
- Tăng cường hợp tác quốc tế để huy động nguồn lực tối đa trong đào tạo

	7. Thúc đẩy hoạt động hỗ trợ người học
	Hàng năm
	- Phối hợp với Học viện và các doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm hàng năm cho sinh viên của Khoa;

- Chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Liên chi Đoàn, LCH vào các lĩnh vực thiết thực, hiệu quả mà SV thực sự quan tâm

	8. Mở ngành/bậc đào tạo mới
	2021 - 2026
	- Nghiên cứu/dự báo nhu cầu xã hội để mở các ngành/chuyên ngành đào tạo mới như dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, thực phẩm chức năng.

- Xây dựng chương trình đào tạo tiến sỹ cho chuyên ngành Công nghệ thực phẩm trước năm 2025. 

	NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

	9. Xây dựng định hướng NCKH trọng tâm  của khoa  (2021-2026)
	2021
	Bám sát chiến lược, kế hoạch phát triển Khoa học công nghệ của các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp

	10. Tăng số lượng đề tài NCKH từ cấp tỉnh và tương đương trở lên
	Hàng năm
	- Bám sát chiến lược, kế hoạch phát triển Khoa học công nghệ của các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp,
- Đẩy mạnh các mối quan hệ hợp tác quốc tế để đề xuất các dự án song phương, đa phương 

	11. Đăng ký, chuyển giao các sản phẩm NCKH của Khoa 
	2021-2026
	Bám sát xu hướng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường 

	12. Tăng số lượng bài báo Khoa học đăng trên tạp chí ISI/SCOPUS
	2021-2026
	- Tăng cường chất lượng cơ sở vật chất phục vụ cho lĩnh vực nghiên cứu cơ bản;

- Thúc đẩy viết đề xuất nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted;

- Thúc đẩy, mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và công bố

	13. Thúc đẩy hoạt động một cách hiệu quả của các nhóm nghiên cứu mạnh 
	2021
	- Xây dựng quy chế hoạt động của nhóm NCM trong Khoa;
- Tích cực tìm kiếm, ưu tiên các nguồn lực để hỗ trợ nhóm nghiên cứu mạnh 

	CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TÀI CHÍNH

	14. Khai thác, sử dụng hiệu quá cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có và từ nguồn WB
	Hàng năm
	- Xây dựng được quy định về khai thác, sử dụng các trang thiết bị, đặc biệt là các thiết bị tiên tiến hiện đại. 
- Định hướng xã hội hóa việc sử dụng thiết bị để tăng nguồn thu, phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp thiết bị

	15. Phấn đấu xây dựng trung tâm nghiên cứu xuất sắc về công nghệ thực phẩm và CNSTH  
	2021-2026

	Phối hợp với Học viện và chủ động tìm kiếm các nguồn lực từ Nhà nước, Bộ, ngành và các dự án quốc tế

	16. Thúc đẩy nguồn thu nhập tăng thêm cho CBVC
	Hàng năm

	Đa dạng hóa nguồn thu, đặc biệt từ các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, và đào tạo ngắn hạn/địa phương
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